
Phục lục 04

DANH SÁCH
 Xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc UBND huyện năm 2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /11/2024 của UBND huyện Tam Đường)

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
Kết quả
xếp loại

chất lượng

Ghi
chú

I HIỆU TRƯỞNG

1 Lại Thị Thao Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Bình HTXS NV

2 Lê Thị Lan Hiệu trưởng Trường Mầm non Thèn Sin HTXS NV

3 Ngô Thị Khánh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường HTXS NV

4 Dương Thị Minh Huệ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Giang HTXS NV

5 Nguyễn Thái Sơn Hiệu trưởng Trường THCS Bản Giang HTXS NV

6 Đỗ Thị Hiền Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bản Hon HTXS NV

7 Đỗ Thị Minh Quế Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Giang HTT NV

8 Đèo Thị Tâm Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Lèng HTT NV

9 Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Trường Mầm non Nùng Nàng HTT NV

10 Lê Thị Duyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường HTT NV

11 Phạm Thị Sáu Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há HTT NV

12 Vũ Đình Bền Hiệu trưởng Trường THCS Thèn Sin HTT NV

13 Phạm Thị Hiệp Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lư HTT NV

14 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Lư HTT NV

15 Nghiêm Thị Vị Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Hon HTT NV

16 Lê Thị Yên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồ Thầu HTT NV

17 Phùng Thị Hòa Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Tăm HTT NV

18 Vũ Thị Suất Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma HTT NV

19 Nguyễn Đình Trung Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng HTT NV

20 Đỗ Thị Thanh Binh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin HTT NV

21 Vương Ngọc Thương Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo HTT NV

22 Mai Thị Ánh Hồng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lư HTT NV

23 Nguyễn Thị The Hiệu trưởng Trường THCS Bản Bo HTT NV
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24 Nguyễn Hợi Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nà Tăm HTT NV

25 Nguyễn Thúy Nga Hiệu trưởng Trường THCS Giang Ma HTT NV

26 Vũ Thị Hồng Mai Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tam Đường HTT NV

27 Nguyễn Bình Diên Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hồ Thầu HTT NV

28 Lê Thị Thùy Nhung Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Bình HTT NV

29 Hoàng Thị Bích Huệ Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nùng Nàng HTT NV

30 Phùng Thị Phương Thưởng Hiệu trưởng Trường Mầm non Khun Há HTT NV

31 Nguyễn Văn Trưởng Hiệu trưởng Trường THCS Tả Lèng HTT NV

32 Phùng Thị Phượng Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Bo HTNV

33 Nguyễn Hồng Huệ Hiệu trưởng Trường Mầm non Giang Ma HTNV

II PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1 Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thèn Sin HTXS NV

2 Đặng  Thị Phương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Bình HTXS NV

3 Nguyễn Thị Liên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khun Há HTXS NV

4 Phạm Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường HTXS NV

5 Nguyễn Thị Luyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường HTXS NV

6 Phạm Huy Đức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Giang HTXS NV

7 Khổng Tiến Vững Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin HTXS NV

8 Đinh Thế Hướng Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bản Hon HTXS NV

9 Hoàng Minh Tiến Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tam Đường HTXS NV

10 Bùi Quang Chiến Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giang Ma HTXS NV

11 Nguyễn Đức Khoa Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hồ Thầu HTXS NV

12 Nguyễn Thị Hồng Thắm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Bo HTT NV

13 Nguyễn Thị Sim Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Tăm HTT NV

14 Phùng Thị Ngát Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khun Há HTT NV

15 Đỗ Thị Chuyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Giang HTT NV

16 Ngô Thị Mai Lan Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tả Lèng HTT NV

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
Kết quả
xếp loại

chất lượng

Ghi
chú
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17 Nguyễn Thị Thạnh Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hồ Thầu HTT NV

18 Lương Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Lèng HTT NV

19 Nguyễn Thu Trang Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Lèng HTT NV

20 Lâm Văn Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường HTT NV

21 Bùi Văn Cường Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Bình HTT NV

22 Vương Sa Sa Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thèn Sin HTT NV

23 Đào Thị Phương Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Giang HTT NV

24 Trần Thị Sợi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồ Thầu HTT NV

25 Lương Thị Khuê Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lư HTT NV

26 Trần Danh Hoàng Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT  TH&THCS Nùng Nàng HTT NV

27 Trần Thị Bích Hoàn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bản Bo HTT NV

28 Hoàng Thị Bích Hồng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Bo HTT NV

29 Nguyễn Thị Hoài Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Lư HTT NV

30 Trần Thị Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Lư HTT NV

31 Hoàng Thị Năm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường HTT NV

32 Hoàng Thị Chang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Tăm HTT NV

33 Nguyễn Thị Ngọc Hân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Hon HTT NV

34 Phạm Thị Loan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Hon HTT NV

35 Lò Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nùng Nàng HTT NV

36 Ngô Thị Ngọc Xuân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Bình HTT NV

37 Trần Thị Lịch Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thèn Sin HTT NV

38 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há HTT NV

39 Đào Văn Hải Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há HTT NV

40 Đỗ Văn Cường Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo HTT NV

41 Nguyễn Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo HTT NV

42 Nguyễn Thị An Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma HTT NV

43 Đặng Mạnh Trường Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma HTT NV
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44 Lý Đức Thành Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bản Hon HTT NV

45 Lò Thị Thu Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng HTT NV

46 Nguyễn Văn Thanh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Giang HTT NV

47 Đỗ Thị Thúy Vân Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng HTT NV

48 Nguyễn Thị Khuyên Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nà Tăm HTT NV

49 Mai Đình Vinh Phó Hiệu trưởng
(phụ trách) Trường PTDTBT THCS Khun Há HTT NV

50 Hoàng Đình Mạnh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Khun Há HTT NV

51 Lưu Hải Ninh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin HTT NV

52 Nguyễn Minh Thu Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Nùng Nàng HTT NV

53 Hoàng Thị Ngọc Yến Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Bình HTT NV

54 Hoàng Xuân Nhật Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nà Tăm HTT NV

55 Bùi Quang Thắng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lư HTT NV

56 Bùi Mạnh Hà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bản Giang HTT NV

57 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nùng Nàng HTNV

58 Nguyễn Thị Lợi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Giang Ma HTNV
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